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 UYỆ  MỎ CÀY   M 
             

 

 ản án số: 30/2022/DS- ST 

 gày:  18- 5-2022                                                 

V/v  ranh chấp hợp đồng đặt cọc 
 

 C               C           Ệ    M 

              -       -           

          

 ƯỚC C     OÀ      I CH          ỆT NAM 

 

 OÀ              UYỆ  MỎ CÀY   M 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  à  guyễn Thị Hồng Diễm 

Các Hội thẩm nhân dân:  

 1. Ông Phạm Văn  am 

2. Bà  guyễn  hị  hùy Dương 

- Th     phi n t  :  à Võ  hị  ồng  hắm –  hư     oà án nh n d n 

huy n     ày  am, tỉnh Bến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày N m th m gi  phi n 

t  :  à Lê  hị Di u – Kiểm sát viên 

Trong ngày 18 tháng 5 năm 2022 tại tr  s    a án nh n d n huy n     ày 

 am  tỉnh  ến  re   t    sơ th m c ng  hai v  án d n sự th     số: 

75/2022/TLST-DS ngày 05 tháng 4 năm 2022 v  vi c  Tranh chấp hợp đồng đặt 

cọc  theo  uyết định đưa v  án ra   t    số: 107/2022/ ĐS -DS ngày 04 tháng  

5 năm 2022, giữa: 

1.  guyê  đơ :  guyễn Văn  oàng L  sinh năm 1975;  ơi cư trú:  ăn hộ 

212 L  A   hung cư H, tổ 10   hu phố 6  phường      uận 9   hành phố  ồ  hí 

Minh. 

 gười đại di n theo ủy quy n:  à  guyễn  hị N  sinh năm 1955;  ơi cư 

trú: ấp P   ã T  huy n C  tỉnh  ến  re. 

2.    đơ :  à  guyễn  hị S  sinh năm 1959;  ơi cư trú: ấp P   ã T  huy n 

M  tỉnh  ến  re. 

 à N có mặt  bà S  in   t    vắng mặt. 

     U    Ụ   : 

Tại đơn  h i  iện   ản tự  h i và trong gi i đoạn chuẩn bị xét xử sơ 

thẩm  nguy n đơn  ng  i đại diện theo  y quy n c   nguy n đơn tr nh  ày:  
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 gày 05/5/2018 bà S và  ng L có th a thuận chuyển nhượng th a đất số 

2230, tờ bản đồ số 4, di n tích  hoảng 5.000m
2
 tọa lạc tại ấp Long  ưng 1   ã 

  a  inh  huy n  h u  hành, tỉnh  rà Vinh với số ti n 540.000.000 đồng. Sau 

đó   ng L đã đưa cho bà S số ti n cọc  à 40.000.000 đồng, số ti n 500.000.000 

đồng c n  ại sẽ trả đủ  hi hoàn tất thủ t c chuyển nhượng quy n s  d ng đất. Tuy 

nhiên  đến nay phần đất này   a án nh n d n huy n  h u  hành  tỉnh  rà Vinh 

đang th     giải quyết nên bà S và  ng L  h ng thể  àm thủ t c chuyển nhượng 

quy n s  d ng đất theo th a thuận. Do đó   ng L kh i ki n yêu cầu   a án hủy 

hợp đồng đặt cọc ngày 05/5/2018 đối với th a đất số 2230, tờ bản đồ số 4, di n 

tích  hoảng 5.000m
2
 tọa lạc tại ấp Long  ưng 1   ã   a  inh  huy n  h u 

 hành  tỉnh  rà Vinh  đồng thời yêu cầu bà S trả lại số ti n cọc  à 40.000.000 

đồng  ngoài ra  h ng c n yêu cầu nào  hác. 

Bà Nguyễn Thị S vắng mặt tại T   nh ng có l i tr nh  ày:  à thừa nhận 

bà và  ng L có th a thuận chuyển nhượng quy n s  d ng đất đối với th a đất số 

2230, tờ bản đồ số 4, di n tích  hoảng 5.000m
2
 tọa lạc tại ấp Long  ưng 1   ã 

  a  inh  huy n  h u  hành  tỉnh  rà Vinh  bà đã nhận ti n cọc như nguyên đơn 

trình bày.  à và  ng L  h ng thể thực hi n thủ t c chuyển nhượng quy n s  d ng 

đất theo quy định vì th a đất này bà đang tranh chấp với bà Vương  hị Của    a 

án nh n d n huy n  h u  hành  tỉnh  rà Vinh đã th     từ năm 2012 nhưng chưa 

giải quyết xong. Vào năm 2018  hi  ng L h i mua th a đất số 2230, tờ bản đồ số 

4, di n tích  hoảng 5.000m
2
 tọa lạc tại ấp Long  ưng 1   ã   a  inh  huy n 

 h u  hành  tỉnh  rà Vinh thì  ng L cũng biết phần đất của bà đang có tranh chấp 

nhưng  ng L vẫn đồng   mua.  ay  ng L yêu cầu hủy hợp đồng đặt cọc giữa  ng 

L với bà, đồng thời  ng L yêu cầu bà trả số ti n 40.000.000 đồng bà đồng   nhưng 

bà yêu cầu được trả dẫn mỗi tháng 5.000.000 đồng cho đến khi tất nợ. 

Tại phi n t   Kiểm sát vi n phát  iểu:  

Th m quy n th       ác định tư cách tố t ng, vi c  ác minh thu thập 

chứng cứ  trình tự th      giao th ng báo th      thời hạn   t    đúng quy định tại 

các Đi u 26, Đi u 35  Đi u 39  Đi u 48  Đi u 68  Đi u 96  Đi u 97  Đi u 101, 

Đi u 195  Đi u 196  Đi u 197 và Đi u 203 Bộ luật Tố t ng d n sự. 

Vi c tu n thủ pháp  uật tố t ng của Th m phán trong quá trình giải quyết 

v  án và tại phiên t a  ội đồng   t    tu n thủ đúng quy định của pháp  uật tố 

t ng d n sự. 

Vi c chấp hành pháp  uật của người tham gia tố t ng:  guyên đơn và bị 

đơn thực hi n đầy đủ các quy n và nghĩa v  của đương sự theo quy định tại các 

Đi u 70  Đi u 71  Đi u 72 và Đi u 227 Bộ luật Tố t ng d n sự.  

Ý  iến v  vi c giải quyết v  án: Đ  nghị Hội đồng   t    áp d ng Đi u 

328 Bộ luật D n sự năm 2015 chấp nhận yêu cầu kh i ki n của nguyên đơn v  
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vi c tranh chấp hợp đồng đặt cọc. Hủy hợp đồng đặt cọc ngày 05/5/2018 giữa  ng 

Nguyễn Văn  oàng L và bà  guyễn Thị S; Buộc bà  guyễn Thị S trả cho  ng 

Nguyễn Văn  oàng L số ti n cọc  à 40.000.000 đồng. 

NHẬ   ỊNH C         : 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa, căn cứ vào lời trình bày của đương sự và kết quả tranh luận, Hội đồng xét xử 

nhận định:  

[1] V   tố tụng:  

 [1.1]  Xác định quan h  pháp  uật tranh chấp:  ăn cứ vào đơn  h i ki n của 

nguyên đơn đối với bị đơn  ác định quan h  pháp  uật tranh chấp trong v  án  à 

“Tr nh chấp hợp đồng đặt cọc”. Xác định  ng  guyễn Văn  oàng L  à nguyên 

đơn;  à  guyễn Thị S  à bị đơn.  uan h  pháp  uật tranh chấp nêu trên được quy 

định tại  hoản 3 Đi u 26  ộ  uật  ố t ng d n sự năm 2015  thuộc th m quy n giải 

quyết của   a án nh n d n huy n     ày  am.  

[1.2] V  th m quy n giải quyết v  án:  à  guyễn  hị S có nơi cư trú tại  ã 

 hành  hới A  huy n     ày  am  tỉnh  ến  re.  ăn cứ điểm a  hoản 1 Đi u 35 

và điểm a  hoản 1 Đi u 39  ộ  uật  ố t ng d n sự năm 2015    a án nh n d n 

huy n     ày  am th     đúng th m quy n. 

 [2] V  nội dung tr nh chấp: 

 guyên đơn và bị đơn đ u thừa nhận ngày 05/5/2018 bà S với  ng L có 

th a thuận chuyển nhượng th a đất số 2230, tờ bản đồ số 4, di n tích  hoảng 

5.000m
2
 tọa lạc tại ấp Long  ưng 1   ã   a  inh  huy n  h u  hành  tỉnh  rà 

Vinh với số ti n 540.000.000 đồng. Sau đó   ng L đã đưa cho bà S số ti n cọc  à 

40.000.000 đồng, số ti n 500.000.000 đồng c n  ại sẽ trả đủ  hi hoàn tất thủ t c 

chuyển nhượng quy n s  d ng đất.  ên  ác định đ y  à tình tiết, sự ki n  h ng 

phải chứng minh theo quy định tại Đi u 92 Bộ luật Tố t ng d n sự. 

 guyên đơn yêu cầu hủy hợp đồng đặt cọc ngày 05/5/2018 giữa  ng 

Nguyễn Văn  oàng L và bà  guyễn Thị S, bị đơn đồng   nên  ội đồng   t    ghi 

nhận. 

 guyên đơn yêu cầu bị đơn trả số ti n cọc  à 40.000.000 đồng, bị đơn đồng 

  nên  ội đồng   t    ghi nhận. 

Bị đơn yêu cầu được trả dần mỗi tháng 5.000.000 đồng nhưng nguyên đơn 

 h ng đồng     ội đồng   t    thấy rằng: yêu cầu này của bị đơn thuộc v  giai 

đoạn thi hành án nên  h ng  em   t giải quyết. 

 goài ra  các đương sự  h ng c n yêu cầu nào  hác nên  h ng  em   t giải 

quyết. 

 [5] V  án phí: Do yêu cầu kh i ki n của nguyên đơn được chấp nhận nên bị 

đơn phải chịu toàn bộ án phí bao gồm: 
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- Án phí d n sự sơ th m  h ng có giá ngạch  à 300.000 đồng. 

- Án phí d n sự sơ th m có giá ngạch  à 2.000.000 đồng. 

Tuy nhiên  bà S  à người cao tuổi và có đơn  in miễn giảm án phí nên được 

miễn toàn bộ. 

V  các lẽ tr n  

QUYẾ   Ị  : 

Áp d ng khoản 3 Đi u 26  điểm a khoản 1 Đi u 35  điểm a khoản 1 Đi u 

39  Đi u 68  Đi u 147 của Bộ luật Tố t ng d n sự năm 2015; 

Áp d ng Đi u 328 và 468  ộ luật d n sự năm 2015. 

 ghị quyết 326/2016/   V  14 ngày 30/12/2016 của  y ban  hường v  

 uốc hội quy định v  án phí và    phí   a án. 

 uyê  xử:  hấp nhận yêu cầu  h i  i n của nguyên đơn v  vi c tranh chấp 

hợp đồng đặt cọc c  thể tuyên: 

1.  ủy hợp đồng đặt cọc ngày 05/5/2018 giữa  ng  guyễn Văn  oàng L và 

bà  guyễn  hị S đối với th a đất số 2230, tờ bản đồ số 4 tọa lạc tại ấp L  ưng 1  

 ã   a  inh  huy n  h u  hành  tỉnh  rà Vinh. 

2.  uộc bà  guyễn  hị S có nghĩa v  trả cho  ng  guyễn Văn  oàng L số 

ti n 40.000.000 đồng 

Kể từ ngày bản án có hi u lực pháp  uật (đối với các trường hợp cơ quan thi 

hành án có quy n chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu 

cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các  hoản ti n phải trả cho 

người được thi hành án) cho đến  hi thi hành án  ong tất cả các  hoản ti n  hàng 

tháng bên phải thi hành án c n phải chịu khoản ti n  ãi của số ti n c n phải thi 

hành án theo mức  ãi suất quy định tại khoản 2 Đi u 468 Bộ luật D n sự năm 

2015. 

3. Về á    í:  

Án phí d n sự sơ th m kh ng có giá ngạch và án phí d n sự sơ th m có giá 

ngạch bà  guyễn Thị S được miễn. 

 oàn trả cho  ng  guyễn Văn  oàng L số ti n tạm ứng án phí  à 300.000 

đồng và 1.000.000 đồng mà  ng L đã nộp theo các biên  ai thu số 0005760 và số  

0005761 cùng ngày 04/4/2022 của chi c c  hi hành án d n sự huy n M   ày 

Nam. 

“ Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b 
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và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 

tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”.   

Đương sự có mặt có quy n kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày  ể từ ngày 

  a tuyên án.  Đối với người vắng mặt có quy n  háng cáo bản án trong hạn 15 ngày 

 ể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án nơi thường trú. 

Nơi nhận:                                                           TM.H    Ồ    É   Ử 

- TAND Bến Tre (1b);                                 THẨM P    C   TỌ  P  Ê      
- VKSND huy n M   ày  am (2b);                                                   (Đã   )          

- Chi c c THADS huy n M   ày  am (1b); 

- Những người tham gia tố t ng (02b);  

- Lưu  S  VP    A (4b).            

 

                                

                                                                                            Nguyễn Th  Hồng Diễm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


